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Họ và tên:……………………

    
   Môn: Vật lý 6

Lớp:………………………….


  Thời gian: 45 phút

Đề 2:

I. TRẮC NGHIỆM: Chọn phương án trả lời đúng cho các câu sau:

1. Nhiệt độ nước đá đang tan và nhiệt độ hơi nước đang sôi lần lượt là:
A. 00C và 370C



B. 00C và 1000C

C. -1000C và 1000C



D. 370C và 1000C

2. Hiện tượng ngưng tụ là hiện tượng:
A. Chất lỏng biến thành chất khí

B. Chất khí biến thành chất lỏng

C. Chất rắn biến thành chất khí

D. Chất lỏng biến thành chất rắn
3. Hiện tượng đông đặc là hiện tượng nào dưới đây?

A. Một khối chất lỏng biến thành chất rắn

B. Một khối chất khí biến thành chất lỏng

C. Một khối chất lỏng biến thành chất khí
D. Một khối chất rắn biến thành chất lỏng

4. Cách sắp xếp các chất nở vì nhiệt từ ít tới nhiều nào sau đây là đúng?
A. lỏng, rắn, khí

B. rắn, khí, lỏng

C. rắn, lỏng, khí

D. lỏng, khí, rắn

5. Khi một vật rắn được làm lạnh đi thì:

A. khối lượng của vật giảm đi

B. thể tích của vật giảm đi

C. trọng lượng của vật giảm đi

D. trọng lượng của vật tăng lên

6. Những quá trình chuyển thể nào của đồng được sử dụng trong việc đúc tượng đồng?

A. nóng chảy và bay hơi


B. nóng chảy và đông đặc

C. bay hơi và đông đặc


D. bay hơi và ngưng tụ

7. Một chồng ly xếp chồng lên nhau, lâu ngày sẽ bị dính chặt lại. Để tách chúng ra, người ta thường dùng biện pháp sau:
A. Đổ nước nóng vào ly trong cùng
B. Hơ nóng ly ngoài cùng

C. Bỏ cả chồng ly vào nước lạnh

D. Bỏ cả chồng ly vào nước nóng

8. Lau khô thành ngoài cốc thủy tinh rồi cho vào cốc mấy cục nước đá. Một lát sau sờ vào thành ngoài cốc ta thấy ướt. Giải thích vì sao?
A. Nước đá bốc hơi gặp không khí nóng đọng lại ở thành cốc

B. Nước đá bốc hơi gặp thành cốc thì bị cản và đọng lại

C. Hơi nước trong không khí ở chỗ thành cốc bị lạnh nên ngưng tụ lại

D. Nước đã thấm từ trong cốc ra ngoài

II. TỰ LUẬN: Viết câu trả lời hoặc lời giải cho các câu sau:
1. 
Chất lỏng bay hơi ở một nhiệt độ xác định không? Tốc độ bay hơi của một chất lỏng phụ thuộc vào những yếu tố nào? Nêu ví dụ về sự bay hơi của chất lỏng không phải là nước. (2đ)
2.  
Nêu công dụng của nhiệt kế y tế? Tại sao bảng chia độ của nhiệt kế y tế không có nhiệt độ dưới 340C và trên 420C?(2đ)
3. 
Hãy giải thích tại sao người ta không đóng chai nước ngọt thật đầy?(1đ)
4. 
Trình bày nội dung bài “Sự nở vì nhiệt của chất rắn”bằng sơ đồ tư duy.(1đ)
BÀI LÀM:

I. Trắc nghiệm:
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	
	
	
	
	
	
	
	


II. Tự luận:
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Hướng dẫn chấm môn Vật lý 6 (Đề 2)

 

I. Trắc nghiệm:

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	B
	B
	A
	C
	B
	B
	B
	C


II. Tự luận:

1. Chất lỏng bay hơi ở nhiệt độ bất kì





(0,5đ)

    Tốc độ bay hơi của chất lỏng phụ thuộc vào 3 yếu tố: nhiệt độ, gió, diện tích mặt thoáng của chất lỏng.







(1đ)

    VD: rượu đựng trong chai không đậy nắp lâu ngày sẽ bị cạn dần

(0,5đ)

2. Nhiệt kế y tế dùng để đo nhiệt độ người




(1đ)

    Vì nhiệt độ cơ thể người chỉ vào khoảng 350C đến 420C


(1đ)
3. Vì để tránh trường hợp khi nhiệt độ tăng làm nước ngọt trong chai nở ra, có thể làm bung nút chai.








(1đ)
4. (1đ)
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Môn Vật lý 6 

Khung ma trận - đề 2

	Tên chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	
	

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	
	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	Chương II: Nhiệt học
	Nhận biết được một số nhiệt độ thường gặp theo thang nhiệt độ Xenxiut.
Biết được quá trình chuyển thể trong sự ngưng tụ của chất lỏng

Biết được quá trình chuyển từ thể lỏng sang thể rắn của các chất. 

Dựa vào bảng số liệu độ tăng thể tích của 1000cm3 một số chất rắn, lỏng, khí khi nhiệt độ tăng lên 50oC. 

Nhận biết được hiện tượng bay hơi, tốc độ bay hơi của một chất lỏng phụ thuộc vào nhiệt độ, gió và diện tích mặt thoáng của chất lỏng.

Nêu được ứng dụng của nhiệt kế dùng trong phòng thí nghiệm, nhiệt kế rượu và nhiệt kế y tế.
Sự nở vì nhiệt của các chất.
	Tìm được ví dụ về sự bay hơi, sự bay hơi xảy ra ở nhiệt độ bất kì của chất lỏng.
Biết được một số đại lượng thay đổi khi nung nóng hay làm lạnh chất rắn.

Mô tả được quá trình chuyển từ thể rắn sang thể lỏng của các chất.

Giải thích được vì sao mỗi nhiệt kế khác nhau lại có GHĐ và ĐCNN khác nhau.
	Giải thích được một số hiện tượng sự nở vì nhiệt của chất rắn.
Vận dụng được kiến thức về sự ngưng tụ để giải thích được một số hiện tượng đơn giản.

Vận dụng được kiến thức về sự nở vì nhiệt của chất lỏng để giải thích một số hiện tượng.

	
	

	số câu hỏi
	4
	2
	2
	1
	2
	1
	
	
	12

	số điểm
	2(20%)
	3(30%)
	1(10%)
	2(20%)
	1(10%)
	1(10%)
	
	
	10(100%)

	Tổng số câu hỏi
	6
	3
	3
	0
	12

	Tổng số điểm
	5(50%)
	3(30%)
	2(20%)
	
	10(100%)


V giảm





D tăng





m không thay đổi





m không đổi





V tăng





Chất rắn nở ra khi nóng lên





D Giảm





Các chất rắn khác nhau nở vì nhiệt khác nhau





Chất rắn co lại khi lạnh đi





Sự nở vì nhiệt của chất rắn














